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BÁO CÁO 
KẾT QUẢ KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ GIẢNG VIÊN VỀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
Khoa Trắc địa – Bản đồ và Quản lý đất đai
I. Mục đích khảo sát
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tiến hành lấy ý kiến phản hồi của Giảng viênvề Chiến lược phát triển Trường; Chất lượng phục vụ của thư viện; về mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị dạy học; Mức độ đáp ứng của hệ thống phòn học, giảng đường, phòn thực hành, thí nghiệm; về các hoạt động hỗ trợ, Sự hài lòng trong công việc của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
II. Đối tượng khảo sát
	Giảng viên Khoa Trác địa – Bản đồ và Quản lý đất đai của Trường đại học Mỏ - Địa chất.
III. Thời gian khảo sát
	Thời gian khảo sát từ ngày 15/9 đến 31/10/2021.
IV. Phương pháp khảo sát
	Tổ chức lấy ý kiến phản hồi bằng hình thức trực tuyến.
	Đường link khảo sát:
https://humgedumy.sharepoint.com/:w:/g/personal/phamvantuan_humg_edu_vn/EYmgLudDu1hGtUs6-rmePGoBUGXsmcXXiiGqoU0b2HVD3A?e=xuCyN1
V. Nội dung khảo sát
	Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của Người lao động tập trung vào 49 câu hỏi với nội dung chính sau:
	- Chế độ chính sách;
	- Chất lượng phục vụ của thư viện;
	- Mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị dạy học;
	- Mức độ đáp ứng của hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm;
	- Các hoạt động hỗ trợ
	- Sự hài lòng trong công việc.
	Các câu hỏi/ nội dung khảo sát trên được lấy ý kiến đánh giá theo 05 mức độ từ 1 đến 5
	1. Hoàn toàn không đồng ý
	2. Không đồng ý
	3. Phân vân
	4. Đồng ý
	5. Hoàn toàn đồng ý


	Các câu hỏi/ nội dung khảo sát về mức độ hài lòng được lấy ý kiến đánh giá theo 05 mức độ từ 1 đến 5
	 1. Rất không hài lòng
	2. Không hài lòng
	3. Phân vân
	4. Hài lòng
	5. Rất hài lòng


	Mẫu phiếu “Phiếu lấy ý kiến phẩn hồi từ Giảng viên về môi trường làm việc” (kèm theo)
VI. Tổng hợp kết quả khảo sát
1. Thông tin chung
	Có 42 Giảng viên Khoa Trắc địa – Bản đồ và Quản lý đất đai tham gia khảo sát lấy ý kiến:
	- Giới tính: Nam:	30		Nữ:	12
		
	- Thâm liên công tác:	Dưới 5 năm: 0   Từ 5 đến dưới 10 năm: 2	Trên 10 năm: 40
		
	- Đội tuổi: Dưới 35	3		Từ 35 đến 45:	26		Trên 45: 13
		
	2. Kết quả khảo sát
2.1. Chiến lược phát triển Nhà trường 
Chế độ chính sách của Nhà trường bao gồm 05 câu hỏi (từ câu 1 đến câu 9, kết quả thể hiện trên Bảng 2.
Bảng 1. Chế độ chính sách
	TT
	Nội dung
	Thang điểm
	Điểm TB

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	1
	Chính sách lương thưởng, phúc lợi và an sinh thể hiện rõ ràng, công khai, minh bạch
	0
	1
	4
	24
	13
	4,17

	2
	Chế độ phụ cấp, khen thưởng, phúc lợi và an sinh được triển khai đúng quy định
	0
	1
	1
	24
	16
	4,31

	3
	Thu nhập tăng thêm phù hợp với năng lực và sự đóng góp trong hoàn thành công việc
	0
	1
	8
	21
	12
	4,05

	4
	Ông/bà hài lòng về mức độ khen thưởng trong các dịp lễ tết hoặc do thành thích cá nhân
	0
	0
	6
	20
	16
	4,24

	5
	Ông/bà được tham gia và thực hiện đầy đủ các chế độ BH XH, BH y tế và khám sức khỏe định kỳ
	0
	0
	0
	15
	27
	4,64

	6
	Ông/bà được hưởng chính sách dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu chuyên môn trong công việc
	0
	0
	4
	24
	14
	4,24

	7
	Ông/bà được tạo điều kiện học tập nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
	0
	0
	1
	22
	19
	4,43

	8
	Các tiêu chí, quy trình bổ nhiệm được công bố công khai minh bạch
	0
	0
	2
	23
	17
	4,36

	9
	Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp ở Trường là khách quan, công bằng
	0
	0
	2
	29
	11
	4,21


Từ Bảng 2 cho thấy, Nhà trường/ Khoa rất quan tâm tới chế độ chính sách đối với giảng viên. Điểm trung bình các câu hỏi ở nội dung này dao động từ 4,05 đến 4,64. Tuy nhiên về thu nhập tăng thêm vẫn còn nhiều ý kiến khan vân nhất nên âu hoi này chỉ đạt 4,05 điểm.
	2.2. Chất lượng phục vụ của thư viên (câu 10 đến câu 29)
	Chất lượng phục vụ của thư viện được đánh giá dao động từ 3,86 đến 4,40 điểm. Trong đó hướng dẫn sử dụng được Giảng viên đánh giá cao nhất. Tuy nhiên tài liệu họa tập tiếng nước ngoài mới chỉ đáp ứng được phần nào nhu cầu sủ dụng của giảng viên nên chỉ đạt 3,86 điểm. Không có ý kiền nào hoàn toàn không đồng ý với các câu hỏi trong nội dung này.
Bảng 2. Chất lượng phục vụ của thư viện
	TT
	Nội dung
	Thang điểm
	Điểm TB

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	10
	Phòng đọc của Thư viện đáp ứng yêu cầu về diện tích, chỗ ngồi
	0
	0
	6
	24
	12
	4,14

	11
	Phòng đọc của Thư viện đảm bảo thoáng mát, đủ ánh sáng
	0
	0
	3
	26
	13
	4,24

	12
	Hệ thống trang thiết bị của Thư viện đáp ứng yêu cầu
	0
	1
	5
	28
	8
	4,02

	13
	Các trang thiết bị của Thư viện sử dụng có hiệu quả
	0
	0
	5
	25
	12
	4,17

	14
	Website của Thư viện dễ khai thác
	0
	1
	1
	32
	8
	4,12

	15
	Các phần mềm tra cứu tài liệu dễ sử dụng
	0
	0
	3
	28
	11
	4,19

	16
	Tài liệu học tập tiếng Việt đáp ứng yêu cầu
	0
	0
	4
	27
	11
	4,17

	17
	Tài liệu học tập tiếng nước ngoài đáp ứng yêu cầu
	0
	1
	9
	25
	7
	3,90

	18
	Tài liệu tham khảo tiếng Việt đáp ứng yêu cầu
	0
	0
	6
	27
	9
	4,07

	19
	Tài liệu tham khảo tiếng nước ngoài đáp ứng yêu cầu
	0
	1
	11
	23
	7
	3,86

	20
	Tài liệu trong các phòng đọc tự chọn của Thư viện được sắp xếp gọn gàng, dễ tìm
	0
	0
	2
	28
	12
	4,24

	21
	Thông tin tra cứu tư liệu đầy đủ, rõ ràng
	0
	0
	1
	25
	16
	4,36

	22
	Tài liệu điện tử của Thư viện đáp ứng nhu cầu sử dụng
	0
	0
	8
	21
	13
	4,12

	23
	Hướng dẫn sử dụng thư viện rõ ràng
	0
	0
	1
	23
	18
	4,40

	24
	Quy định về thời gian mượn tài liệu phù hợp
	0
	0
	4
	22
	16
	4,29

	25
	Quy định về số lượng tài liệu được mượn hợp lý
	0
	0
	4
	21
	17
	4,31

	26
	Quy định về giờ mở/đóng cửa phục vụ bạn đọc hợp lý
	0
	1
	2
	26
	13
	4,21

	27
	Cán bộ, nhân viên thư viện có thái độ phục vụ tốt
	0
	0
	1
	25
	16
	4,36

	28
	Cán bộ, nhân viên thư viện hỗ trợ bạn đọc hiệu quả
	0
	0
	2
	24
	16
	4,33

	29
	Cán bộ, nhân viên thư viện có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt
	0
	0
	2
	25
	15
	4,31


							
2.3. Mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị dạy học (từ câu 30 dến câu 33)
Bảng 4. Mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị dạy học
	TT
	Nội dung
	Thang điểm
	Điểm TB

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	30
	Hệ thống trang thiết bị dạy học tại các giảng đường, phòng học đủ để hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo
	0
	0
	5
	25
	12
	4,17

	31
	Hệ thống trang thiết bị dạy học tại các phòng thí nghiệm và thực hành đủ để hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học
	0
	2
	10
	22
	8
	3,86

	32
	Trang thiết bị dạy và học được đảm bảo về chất lượng
	0
	1
	4
	25
	12
	4,14

	33
	Trang thiết bị dạy và học được sử dụng có hiệu quả
	0
	1
	4
	23
	14
	4,19


		
	Nhìn vào bảng 4 cho thấy Giảng viên không đánh giá cao Hệ thống trang thiết bị dạy học tại các phòng thí nghiệm và thực hành đủ để hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. Vẫn còn nhiều ý kiến phân vân với nội dung của câu hỏi này (23,25%).
	2.4. Mức độ đáp ứng của hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm
	Nhìn chung Giang viên hài lòng với mức độ đáp ứng của hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm (Bảng 5). Tuy nhiên cần xem xét lại tính hợp lý của việc bố trí này nhằm đem lại sụ thuật lợi cao nhất dành cho giảng viên trong việc dạy học.
Bảng 5. Mức độ đáp ứng của hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm

	TT
	Nội dung
	Thang điểm
	Điểm TB

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	34
	Giảng đường có nội quy; Phòng thực hành/thí nghiệm có đầy đủ nội quy, hướng dẫn, quy định an toàn và thiết bị bảo hộ lao động  
	0
	0
	2
	26
	14
	4,29

	35
	Hệ thống phòng học, giảng đường đáp ứng yêu cầu về số lượng, diện tích, chỗ ngồi
	0
	0
	3
	27
	12
	4,21

	36
	Hệ thống phòng thực hành, thí nghiệm đáp ứng yêu cầu về số lượng, diện tích
	0
	1
	5
	26
	10
	4,07

	37
	Cácphòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm đảm bảo thoáng mát, đủ ánh sáng, yên tĩnh
	0
	0
	3
	26
	13
	4,24

	38
	Hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm được bố trí hợp lý, thuận tiện
	0
	1
	7
	26
	8
	3,97

	39
	Người học được cán bộ/chuyên viên hướng dẫn thực hành, thí nghiệm đầy đủ theo đề cương chi tiết học phần.
	0
	0
	4
	21
	17
	4,31


		
2.4. Mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị tin học
	Người lao động trong đơn vị hài lòng với môi trường làm việc của đơn vị mình. Một môi trường làm việc có tính thử thách, mọi người hỗ trợ và giúp đỡ nhau. (Bảng 5)
Bảng 6. Môi trường làm việc tại đơn vị
	TT
	Nội dung
	Thang điểm
	Điểm TB

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	40
	Hệ thống trang thiết bị tin học (máy tính, thiết bị mạng, kết nối wifi, máy chiếu, máy in…) đủ để hỗ trợ hiệu quả các hoạt động dạy và học.
	0
	2
	8
	24
	8
	3,90

	41
	Hệ thống trang thiết bị tin học (máy tính, phần mềm chuyên dụng có bản quyền…) đủ để hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động nghiên cứu khoa học.
	0
	0
	7
	28
	7
	4,00

	42
	Hệ thống trang thiết bị tin học (máy tính, phần mềm quản lý có bản quyền…) đủ để hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động quản lý
	0
	0
	6
	28
	8
	4,05

	43
	Hệ thống wifi, internet hoạt động ổn định và đáp ứng nhu cầu công việc
	1
	6
	7
	20
	8
	3,67

	44
	Các cán bộ/chuyên viên chuyên trách phòng máy, phòng Cơ sở vật chất hỗ trợ người học kịp thời.
	0
	2
	3
	28
	9
	4,05


	Qua bảng 7 cho thấy, hệ thống wifi, internet mới đáp ứng được phần nào trong việc giảng dạy của giảng viên. Vân còn nhiều ý kiến hoàn toàn không đồng ý, không đồng ý hay phân vân o câu hỏi này (32,55%).
2.5. Về các hoạt động phục vụ, hỗ trợ
	Bảng 7. Các hoạt động phục vụ, hỗ trợ
	TT
	Nội dung
	Thang điểm
	Điểm TB

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	45
	Ông/bà hài lòng với chất lượng hỗ trợ của các Phòng sau đây:
	
	
	
	
	
	

	a
	Phòng Hànhchính – Tổng hợp
	0
	0
	2
	31
	9
	4,17

	b
	Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục
	0
	0
	1
	29
	12
	4,26

	c
	Phòng ĐàotạoĐại học    
	0
	1
	4
	27
	10
	4,10

	d
	Phòng Đào tạo Sau đại học
	0
	0
	0
	25
	17
	4,40

	e
	Phòng Tổchức – Cán bộ
	0
	0
	1
	22
	19
	4,43

	f
	Phòng KếhoạchTàichính
	0
	1
	4
	23
	14
	4,19

	g
	Phòng Khoa học – Công nghệ
	0
	0
	3
	24
	15
	4,29

	h
	Phòng Hợp tác Quốc tế
	0
	0
	1
	29
	12
	4,26

	i
	Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên
	0
	0
	2
	30
	10
	4,19

	j
	Phòng Cơ sở vật chất
	0
	0
	3
	26
	13
	4,24

	k
	Phòng Quan hệ công chúng và Doanh nghiệp
	0
	0
	0
	24
	18
	4,43

	l
	Phòng Xuất bản
	0
	0
	5
	22
	15
	4,24

	m
	Trạm Y tế
	0
	0
	2
	25
	15
	4,31

	n
	Trung tâm Dịch vụ
	0
	0
	1
	30
	11
	4,24

	o
	Trung tâm Thông tin - Thưviên
	0
	0
	1
	29
	12
	4,26

	p
	Trung tâmNgoạingữ - Tin học
	0
	0
	0
	32
	10
	4,24

	q
	Ban Thanh tra nhân dân
	0
	0
	2
	29
	11
	4,21

	r
	Văn phòng Đạidiện
	0
	0
	5
	28
	9
	4,10

	s
	Văn phòng Đảng – Đoànthể
	0
	0
	0
	26
	16
	4,38

	47
	Hoạt động Công đoàn đảm bảo đời sống tinh thần của Ông/Bà
	0
	0
	2
	26
	14
	4,29


	
		Qua số liệu ở bảng 7 cho thấy, các đơn vị đã hỗ trợ tốt giảng viên, tuy nhiên vẫn có 1 vài đơn vị không được đánh giá cao như Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng công tác chính trị Sinh viên. Lãnh đạo các đơn vị này cần tìm hiểu và nâng cao chất lượng của đơn vị mình trong thời gian tiếp theo.
2.6 Sự hài lòng trong công việc.
	TT
	Nội dung
	Thang điểm
	Điểm TB

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	47
	Ông bà hài lòng với:
	
	
	
	
	
	

	a
	Công việc hiện tại
	0
	1
	2
	23
	16
	4,29

	b
	Sự công bằng của lãnh đạo đơn vị
	0
	1
	1
	23
	17
	4,33

	c
	Sự dân chủ trong đơn vị
	0
	0
	2
	23
	17
	4,36

	d
	Sự đoàn kết trong đơn vị
	0
	1
	2
	24
	15
	4,26

	e
	Vị trí việc làm, khối lượng công việc được giao phù hợp với năng lực của bản thân
	0
	0
	1
	25
	16
	4,36

	48
	Ông bà sẽ gắn bó công tác lâu dài tại đơn vị
	0
	0
	1
	21
	20
	4,45


Bảng 7. Sự hài lòng trong công việc
	
	Qua bảng 7 cho thấy giảng viên Khoa Trắc địa – Bản đồ và QLĐĐ rất hài lòng với công việc hiện tại. Đây cũng là nội dung được đánh giá điểm cao nhất trong các nội dung được khảo sát vứi điểm trung bình đạt 4,34 điểm.	
2.7 Ý kiến khác
	Ngoài ra Cán bộ quản lý, Nhân viên và chuyên viên có ý kiến về vấn đề sau:
	+ Hiện tại mức thu nhập thấp cần tăng lương và phụ cấp
2.8. 2.7. Tổng hợp kết quả khảo sát/ lấy ý kiến
Với 49 câu hỏi/nội dung khảo sát được đánh giá theo 05 mức độ từ 1 đến 5, kết quả khảo sát được thể hiện ở bảng 8.
	Bảng 8: Bảng tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến phản hồi từ Cán bộ quản lý, chuyên viên và nhân viên theo nội dung khảo sát
	TT
	Nội dung
	ĐV
	Thang điểm
	Điểm TB

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	1
	Chế độ chính sách
	Lượt ý kiến
	0
	3
	28
	202
	145
	4,29

	
	
	%
	0,00
	0,79
	7,41
	53,44
	38,36
	

	2
	Chất lượng phục vụ của thư viện
	Lượt ý kiến
	0
	5
	80
	505
	250
	4,19

	
	
	%
	0,00
	0,60
	9,52
	60,12
	29,76
	

	3
	Mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị dạy học
	Lượt ý kiến
	0
	4
	23
	95
	46
	4,09

	
	
	%
	0,00
	2,38
	13,69
	56,55
	27,38
	

	4
	Mức độ đáp ứng của hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm
	Lượt ý kiến
	0
	2
	24
	152
	74
	4,18

	
	
	%
	0,00
	0,79
	9,52
	30,32
	29,37
	

	5
	Mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị tin học
	Lượt ý kiến
	1
	10
	31
	128
	40
	3,93

	
	
	%
	0,48
	4,76
	14,76
	60,95
	19,05
	

	6
	Các hoạt động phục vụ, hỗ trợ
	Lượt ý kiến
	0
	2
	39
	537
	262
	4,26

	
	
	%
	0,00
	0,24
	4,64
	63,93
	31,19
	

	7
	Sự hài lòng trong công việc
	Lượt ý kiến
	0
	3
	9
	139
	101
	4,34

	
	
	%
	0,00
	1,19
	3,57
	55,16
	40,08
	


VII. Kết luận và kiến nghị
1. Kết luận
	Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi từ giảng viên thông quan 49 câu hỏi với 5 nội dung cho thấy:
	- Sự hài lòng trong công việc và chế độ chính sách là 1 trong 2 nội dung được đánh giá cao nhất. 
	- Các ý kiến đồng ý và rất đồng ý đều đạt từ 80% trở lên.
2. Kiến nghị
	- Nhà trường/Khoa cần xem xét thu nhập tăng thêm cho Giảng viên;
	- Nâng cấp hệ thống trang thiết bị tin học nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc và giảng dạy của Giảng viên.
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Hình 6. Mức độ đáp ứng của hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm 
Số lượt cho ý kiến	1. Hoàn toàn không đồng ý	2. Không đồng ý	3. Phân vân	4. Đồng ý	5. Hoàn toàn đồng ý	0	2	24	152	74	Tỷ lệ %	1. Hoàn toàn không đồng ý	2. Không đồng ý	3. Phân vân	4. Đồng ý	5. Hoàn toàn đồng ý	0	0.79365079365079372	9.5238095238095237	60.317460317460302	29.365079365079364	Số lượt cho ý kiên/ Tỷ lệ %
Hình 7. Các hoạt động hỗ trợ
Số lượt cho ý kiến	1. Hoàn toàn không đồng ý	2. Không đồng ý	3. Phân vân	4. Đồng ý	5. Hoàn toàn đồng ý	0	2	39	537	262	Tỷ lệ %	1. Hoàn toàn không đồng ý	2. Không đồng ý	3. Phân vân	4. Đồng ý	5. Hoàn toàn đồng ý	0	0.23809523809523817	4.6428571428571423	63.928571428571431	31.19047619047619	Hình 8. Sự hài lòng trong công việc
Số lượt cho ý kiến	1. Hoàn toàn không đồng ý	2. Không đồng ý	3. Phân vân	4. Đồng ý	5. Hoàn toàn đồng ý	0	3	9	139	101	Tỷ lệ %	1. Hoàn toàn không đồng ý	2. Không đồng ý	3. Phân vân	4. Đồng ý	5. Hoàn toàn đồng ý	0	1.1904761904761905	3.5714285714285707	55.158730158730165	40.079365079365076	Số lượt cho ý kiến/ Tỷ lệ %
Hình 1. Giới tính
Nam	Giới tính	Tỷ lệ %	30	71.428571428571416	Nữ	Giới tính	Tỷ lệ %	12	28.571428571428569	Số lượng/ Tỷ lệ %
Hình 2. Thâm niên công tác
Thâm niên công tác	Dưới 5 năm	Từ 5 đến 10 năm	Trên 10 năm	0	2	40	Tỷ lệ %	Dưới 5 năm	Từ 5 đến 10 năm	Trên 10 năm	0	4.7619047619047619	95.238095238095212	Số năm/Tỷ lệ %
Hình 3. Độ tuổi
Độ tuổi	Dưới 35	Từ 35 đến 45	Trên 45	3	26	13	Tỷ lệ	Dưới 35	Từ 35 đến 45	Trên 45	7.1428571428571415	61.904761904761905	30.952380952380949	Độ tuổi/ Tỷ lệ %
Hình 4. Chât lượng phục vụ của thư viện
Số lượt cho ý kiến	1. Hoàn toàn không đồng ý	2. Không đồng ý	3. Phân vân	4. Đồng ý	5. Hoàn toàn đồng ý	0	5	80	505	250	Tỷ lệ %	1. Hoàn toàn không đồng ý	2. Không đồng ý	3. Phân vân	4. Đồng ý	5. Hoàn toàn đồng ý	0	0.59523809523809523	9.5238095238095237	60.119047619047592	29.761904761904766	Số luwotj cho ý kiến/ Tỷ lệ %
Hình 5. Mức độ đáp ứng của trang thiết bị dạy học
Số lượt cho ý kiến	1. Hoàn toàn không hài lòng	2. Không hài lòng	3. Phân vân	4. Hài lòng	5. Hoàn toàn hài lòng	0	4	23	95	46	Tỷ lệ %	1. Hoàn toàn không hài lòng	2. Không hài lòng	3. Phân vân	4. Hài lòng	5. Hoàn toàn hài lòng	0	2.3809523809523809	13.690476190476192	56.547619047619044	27.380952380952383	